
450mm 600/750mm 900mm

1 Ván sàn gỗ Căm xe (Lào) 450,000       470,000           495,000         70,000            -              

2 Ván sàn Giáng Hương (Lào) 650,000       725,000           740,000         90,000            -              

3 Ván sàn gỗ Sồi Nga (Oak) -               475,000           475,000         65,000            35,000        

4 Ván sàn gỗ Tần Bì (Ash) -               465,000           465,000         -                 35,000        

5 Ván sàn gỗ Giẻ gai (Beech) -               455,000           455,000         -                 -              

6 V/sàn gỗ Anh Đào (Cherry) -               575,000           575,000         -                 -              

7  VS Teak (Myanmar) 1,350,000    1,560,000        1,760,000      136,000          -              

ề

 Len Tường 
1820mm  

(Áp dụng từ ngày 17/8/2009)

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: P 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Q Cầu Giấy, Hà nội
ĐT: + 84-4-773 7548                           Fax: +84-4-773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

STT

Ván sàn dán mặt đế Cao Su: Dày 18 mm x Rộng 90 mm

 Ván sàn Solid: Dày 15 x Rộng 90 mm

BẢNG GIÁ SÀN GỖ TỰ NHIÊN

LOẠI GỖ
 Chiều dài  Thanh bo 

viền  

8 Chiều dài 600/750mm 900/1200 mm

9  Ván sàn mặt Sồi (Nga) cốt Sồi -               480,000           480,000         65,000            -              

10  Ván sàn mặt Căm xe cốt Acasia -               410,000           410,000         70,000            -              

11  Ván sàn mặt Căm xe cốt Căm xe -               510,000           510,000         70,000            -              

12 Ván sàn gỗ Sồi (Oak) (Nga) -               -                  450,000         65,000            -              

13 Ván sàn gỗ Tần Bì (Ash) (Nga) -               -                  440,000         65,000            -              

14 Ván sàn gỗ Căm xe (Lào) -               -                  460,000         70,000            -              

15 Ván sàn gỗ Sồi (Oak) (Nga) -               -                  400,000         65,000            -              

16 Ván sàn gỗ Tần Bì (Ash) (Nga) -               -                  395,000         65,000            -              

17 Ván sàn gỗ Căm xe (Lào) -               -                  430,000         70,000            -              

18 Phào góc gỗ Sồi

19 Phào tiếp giáp gỗ Sồi

Ván sàn ghép thanh (FJ - Finger Joint), Kt: Dày: 15 x Rộng: 120/130/150 x Dài: 1820 mm

Ván sàn gỗ ghép thanh (FJL), KT: Dày: 15 x Rộng: 120/130/150 x Dài: 1820

35.000 đ/ md

35.000 đ/ md

Chú ý: 
-  SP đều được chế biến và xử lý theo công nghệ của Nhật Bản, đồng đều và giữ màu sắc tự nhiên. Gỗ được lựa 
chọn kỹ lưỡng, qua ngâm tẩm, chống cong vênh, mối mọt, sấy khô đảm bảo độ ẩm 10 đến 12%.
- Đơn giá trên cho 1m2 sàn đã sơn UV 3 lớp, đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà nội.
- Giá chưa bao gồm VAT 10%
- Giá thi công thông thường: 95.000 đ/m2

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”


